
ỦY BAN NHẢN DÂN 
HUYỆN MƯỜNG LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập “ Tự do - Hạnh phức

Số: 2374/QĐ- UBND Mường La, ngày 14 tháng 12 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH 
về việc cong bố công khai dự toán ihu, chi ngân sách năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn. cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số ỉ 63/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân 
sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ̂  rài chính vê 
việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đôi với các câp ngân sách.

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐNB huyện 
■KT& r h r t ì - u i  rlii nrrân cánh A\f\ nhirnmơ hnvên ỉvĩìmnp- ĩ,a  năm 2019: N ghi auvêt
sô 23/NQ-HĐND ngày ] 3/12/201» cua HtííNư tìuyẹn ve pnan DO aự toan crn 
ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đôi ngân sách cho các xã, thị trân năm 
2019;

Căn cứ Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện 
Mường La ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 
2019; Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 14/12/2.018 01-iCi .»iNLu.. ìĩuy
Mường La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; . '  'ịỵr:

Xét dề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, * f ị f

' V -’ A  • ■

(Có các biểu sổ 81,82,83,84,85,86,88,89,92 chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN NHÂN l ìẬ r  Nơi nhận: ị ụ ỵ
- UBND tỉnh; ' ■ (
- Sỏ'Tài chính; '  '  "*"■
- Thường trực Huyện uy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND ]
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCK íftX T> _

2 2 ^  Thành



(Kèm theo Quyết định sổ 2374/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện Mường La)

Đơn vị: Triệu đồng

Biểu mẫu số 81/CK-NSNN
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019

STT Nội dung Dự toán năm 2019

A B 3
A TONG NGUON THU NSĐP 680.724
I Thu NSĐP được hưỏng theo phân cấp 122.792
- ThuNSĐP hưởng 100% 104.942
- Thu NSĐP hường từ các khoản thu phân chia 17.850

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 557.932
1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 451.710
2 Thu bô sung có mục tiêu 106.222

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính

B TỎNG CHI NSĐP 680.724
I Tổng chi cân đối NSĐP 574.502
1 Chi đầu tư phát triển (1) 31.967
2 Chi thường xuyên 520.848
3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)
4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)
5 Dự phòng ngân sách 11.147
6 Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương 4.540
7 Nguôn tăng thu ngân sách huyện 6.000
- Tăng thu từ thuế, phí lệ, lệ phí 5.150

Trong đó: 50% để CCTL 2.575
- Tăng thu từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất 850

II Chi các chưong trình mục tiêu 106.222
1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 106.222
2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ f

III Chi chuyển nguồn sang năm sau
IV Chi các khoản tài trơ viên trơ Â p  -------------------------------------------------------------------------------



Biểu mẫu số 82/CK-NSNN  

CÂN ĐỔI NGUỒN THU, CHI Dự TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 
VÀ n g â n  Sá c h  xã  n ă m  2019

(Kèm theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện Mường La)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán năm 2019

A B 3
A NGÂN SÁCH CẤP HUYÊN
I Nguôn thu ngân sách 675.562
1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 117.630
2 Thu bổ sung tò ngân sách cấp trên 557.932
- Thu bổ sung cân đối ngân sách 451.710
- Thu bổ sung có mục tiêu 106.222

II Chi ngân sách 675.562
1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện 570.209
2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 105.353
- Chi bổ sung cân đối ngân sách 105.353
- Chi bổ sung có mục tiêu

III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP (1)
B NGAN SACH XA
I Nguồn thu ngân sách 110.515
1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 5.162
2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 105.353
- Thu bô sung cân đôi ngân sách 105.353
- Thu bô sung có mục tiêu

II Chi ngân sách 110.515
1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã 110.515
- Chi bổ sung cân đối ngân sách
- Chi bổ sung có mục tiêu 'Ổ L -



Biểu mẫu số 83/CK-NSNN

Dự TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH v ự c  NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện Mường La)

_________ Đơn vị: Triệu đồng________

STT Nội dung
Dự toán năm 2019

Tổng thu NSNN Thu NSĐP

A B 3 4
TÔNG THU NSNN 129.150 122.792

I Thu nội địa 129.150 122.792
1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1) 80 80

- Thuế giá trị 2Ìa tăng 80 80
2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2) - -

- Thuế giá trị gia tăng
3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)
4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4) 96.650 96.650

Trong đó
- Thuế giá trị gia tăng 52.840 52.840
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 440 440
- Thuế Tài nguyên 43.170 43.170
- Thu khác 200 200

5 Thuê thu nhập cá nhân 1.700 1.700
6 Thuế bảo vệ môi trường
7 Lệ phí trước bạ 2.000 2.000
8 Thu phí, lệ phí 1.400 1.400
- Phí và lệ phí trung ương
- Phí và lệ phí tỉnh
- Phí và lệ phí huyện 767 767
- Phí và lệ phí xã, phường 633 633
9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 190 190
12 Thu tiền sử dụng đất 21.000 17.850
13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
15 Thu tiên câp quyên khai thác khoáng sản, tài nguyên nước 3.868 1.160
16 T hu khác ng ân  sách 2.262 1.762
17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
18 Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)

19
^ợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế 
còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp

20 Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)
II Thu viên trọ’ J Ệ



D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO c o  CẤU CHI NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định sể 2374/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện Mường La)
_____________________________________ Đơn vị: Triệu đồng

Biểu mẫu số 84/CK-NSNN

STT Nội dung
Ngân sách địa 

phuong

Bao gôm
Ngân sách cấp 

huyện
Ngân sách xã

A B 1=2+3 2 3

TỎNG CHI NSĐP 680.724 575.371 105.353

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 574.502 469.149 105.353

I Chi đầu tư phát triển (1) 31.967 31.967 -

1 Chi đầu tư cho các dự án 31.967 31.967

Trong đỏ: Chia theo lĩnh vực -

- Chi giảo dục - đào tạo và dạy nghề -

- Chi khoa học và công nghệ -

Trong đó: Chia theo nguồn von -

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 17.850 17.850

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ  sổ kiến thiết -

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp 
sàn phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ 
chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo 
quy định của pháp luật

-

3 Chi đầu tư phát triển khác -

II Chi thưòng xuyên 520.848 417.712 103.136

Trong đó: -

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 324.986 324.586 400

2 Chi khoa học và công nghệ (2) -

III
Chi trả nọ' lãi các khoản do chính quyền địa phuong 
vay (2)

-

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) -

V Dự phòng ngân sách 11.147 9.250 1.897

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 4.540 4.220 320

VII Nguồn tăng thu ngân sách huyện 6.000 6.000 -

- Tăng thu từ thuế, phí lệ, lệ phí 5.150 5.150

Trong đó: 50% để CCTL 2.575 2.575

- Tăng thu từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất 850 850

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 106.222 106.222

I Chưong trình MTQG 106.222 106.222

1 Chưong trình MTQG giảm nghèo bền vũng 72.242 72.242

1.1 Dự án 1: Chưong trình 30a 57.546 57.546
- Vốn đầu tư 57.546 57.546

1.2 Dự án 2: Chuong trình 135 14.696 14.696
- Vốn đầu tư 14.696 14.696

2 Chưong trình MTQG xây dựng Nông thôn mói 33.980 33.980
_ Vốn đầu tư 33.980 33.980

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ -

c CHI CHUYỀN NGUÒN SANG NĂM SAU .... ...............:



Biểu mẫu số 85/CK-NSNN

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH vực NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định sổ 2374/OĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện Mường La) 
__________________________________________________________________ Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán
A B 1

TÔNG CHI NSĐP 680.724
A CHI BỎ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1) 105.353
B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH v ự c 575.371
I Chi đâu tư phát triên (2) 138.189
1 Chi đâu tư cho các dự án 113.556
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghê
- Chi khoa học và công nghệ
- Chi quôc phòng
- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
- Chi y tê, dân sô và gia đình
- Chi văn hóa thông tin 10.060
- Chi phát thanh, truyên hình, thông tân 2.950
- Chi thê dục thê thao
- Chi bảo vệ môi trường
- Chi các hoạt động kinh tê 100.546
- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thê
- Chi bảo đảm xã hội
- Chi đâu tư khác

2
Chi đâu tư và hô trợ vôn cho các doanh nghiệp cung câp sản phâm, dịch 
vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế,

3 Chi đầu tư phát triển khác
II Chi thường xuyên 417.712
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghê 324.586
- Chi khoa học và công nghệ (3)
- Chi quôc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội 6.683
- Chi y tê, dân sô và gia đình
- Chi sự văn hóa thông tin, TDTT, truyền thanh, truyền hình 4.306
- Chi bảo vệ môi trường
- Chi các hoạt động kinh tê 21.476
- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thê 32.516
- Chi bảo đảm xã hội 27.467
- Chi thường xuyên khác 677

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phưong vay (3)
IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3)
V Dự phòng ngân sách 9.250
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền ỉương 4.220
VII Nguồn tăng thu ngân sách huyện 6.000

- Tăng thu từ thuế, phí lệ, lệ phí 5.150
Trong đó: 50% để CCTL 2.575

- Tăng thu từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất 850
c CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU /Ị / )



Biểu mẫu số 86/CK-NSNN
D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG c ơ  QUAN, TÒ CHỨC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện Mường La)
__________________________________________________________________________________________________ Đon vị: Triệu đồng

STT Tên đon vị

•' ' ị 1 :. ím'5 ■' .) ự j

Tổng số

Chi đầu 
tư phát 

triển
(Không kể 

chương 
trình 

MTQG)

Chi
thưòng
xuyên

(Không kể 
chương 

trình 
MTQG)

Chi trả nọ- 
lãi do 
chính 

quyền địa 
phuong 
vay (1)

Chi bổ 
sung quỹ 

dự trữ 
tài chính

(1)

Chi dự 
phòng 
ngân 
sách

Chi tạo 
nguồn, 

điều chỉnh 
tiền lưong

Chi từ 
tăng thu 

ngân 
sách 

huyện

Chi chương trình MTQG Chi 
chuyển 
nguồn 

sang ngân 
sách năm 

sau

Tổng số
Chi đầu 
tư phát 

triển

Chi
thưòng
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TỐNG SÓ 680.724 31.967 520.848 - - 11.147 4.540 6.000 106.222 106.222 - -

I Các co- quan, tổ chức 500.155 14.967 386.599 - - - - - 98.589 98.589 - -
1 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 4.708 4.708 - -
2 Phòng Kinh tế - Hạ Tầng 5.916 357 5.559 - -
3 Phòng giáo dục và Đào tạo 319.371 319.371 -
4 Trung tâm truyền thông văn hóa 4.301 4.301 -
5 Phòng Lao động - TBXH 15.990 15.990 -
6 Văn phòng Huyện ủy 8.635 8.635 -
7 Văn phòng HĐND - UBND huyện 7.492 7.492 -
8 Phòng Tư pháp 565 565 -
9 Phòng Nông nghiệp - PTNT 908 - 908 -
10 Phòng Tài chính - Kế hoạch 1.047 - 1.047 -
11 Phòng Tài nguyên Môi trường 672 - 672 -
12 Phòng Nội Vụ 2.012 2.012 -
13 Thanh tra huyện 722 722 -
14 Phòng Văn hóa 461 461 -
15 Trung tâm bồi dưỡng chính trị 1.494 1.494 -
16 ủ y  ban mặt trận tổ quốc huyện 1.264 1.264 -
17 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 648 648 -
18 Hội Liên hiệp phụ nữ 885 885 -
19 Hội Nông dân 677 677 -
20 Hôi cun chiến binh 546 546 -

21 Hội cưu TNXP 182 182 -

22 Hội người cao tuổi 182 182 — = ----



STT Tên đo n vị Tổng số

Chi đầu 
tư phát 

triển
(Không kể 

chương 
trình 

MTQG)

Chi
thuòng
xuyên

(Không kể 
chương 

trình 
MTQG)

Chi trả nọ’ 
lãi do 
chính 

quyền địa 
phưong 
vay (1)

Chi bổ 
sung quỹ 

dự trữ 
tài chính

(1)

Chi dự 
phòng 
ngân 
sách

Chi tạo 
nguồn, 

điều chỉnh 
tiền lưong

Chi từ 
tăng thu 

ngân 
sách 

huyện

Chi chưong trình MTQG Chi 
chuyển 
nguồn 

sang ngân 
sách năm 

sau

Tổng số
Chi đầu 
tư phát 

triển

Chi
thuòng
xuyên

23 Hội người tàn tật và trẻ mồ côi 69 69 -

24 Hội Khuyến học 152 152 -

25 Hội chữ thập đỏ 122 122 -

26 Công an huyện 700 700 -

27 Ban chỉ huy quân sự huyện 4.500 4.500 -

28 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 115.414 14.610 2.215 98.589 98.589

29 Ngân hàng chính sách xã hội huyện 500 500 -

30 Liên đoàn lao động huyện 20 20 -

III CHI BỎ SUNG QUỸ D ự  TRỮ TÀI 
CHÍNH (1) -

IV CHI D ự  PHÒNG NGÂN HUYỆN 9.250 9.250

V CHI TẠO NGUON, ĐIEU CHINH 
TIÈN LƯƠNG

4.220 4.220

VI CHI BO SUNG CO MỤC TIEU CHO 
NGÂN SÁCH CẤP DỮỚI (2)

105.353 103.136 1.897 320

VII CHI TỪ TĂNG THU NGÂN SÁCH 6.000 6.000

VIII CHI CHUYỀN NGUỒN SANG NGÂN 
SÁCH NĂM SAU -

< Ũ



Biểu mẫu số 88/CK-NSNN
D ự  TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG c o  QUAN, TỎ CHỨC THEO LĨNH vực NĂM 2019

(Kèm theo Qiiyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện Mường La) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đon vị

]J' Ịy ~ '.

Tổng số

Chi giáo 
dục - đào 

tạo và 
dạy nghề

Chi 
khoa 

học và 
công 
nghệ

Chi quốc 
phòng

Chi an 
ninh và 
trật tự 
an toàn 
xã hội

Chi y tế, 
dân số 
và gia 
đình

Chi
văn
hóa

thông
tin

Chi phát 
thanh, 
truyền 
hình, 
thông 

tân

Chi thể 
dục thể 

thao

Chi bảo 
vệ môi 
trường

Chi các 
hoạt 
động 

kỉnh te

Trong đó Chi hoạt 
động của 
cơ quan 
quản lý 

nhà nước, 
đảng, 

đoàn the

Chi bảo 
đãm xã 

hội

Chi
thuửng
xuycn
khác

Chi giao 
thông

Chi nông 
nghiệp, 

lâm 
nghiệp, 
thủy lọi, 
thủy sản

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỎNG SÓ 386.599 318.325 - 4.500 1.320 - 4.301 - - - 11.787 - 4.708 29.185 15.687 1.494

1 Trung tâm dịch vụ 
nông nghiệp

4.708 4.708 4.708

2 Phòng Kinh tể - Hạ 
Tầng 5.559 - 4.864 695

3 Phòng giáo dục và 
Đào tạo 319.371 318.325 - 1.046

4 Trung tâm truyền 
thông văn hóa

4.301 4.301

5 Phòng Lao động - 
TBXH

15.990 803 15.187

6 Văn phòng Huyện ủy 8.635 620 8.015

7 Văn phòng HĐND - 
UBND huyện 7.492 7.492

8 Phòng Tư pháp 565 565

9
Phòng Nông nghiệp - 
PTNT

908 908

10 Phòng Tài chính - 
Ke hoạch

1.047 1.047

11 Phòng Tài nguyên 
Môi trường 672 672

12 Phòng Nội Vụ 2.012 - - í ữ
2.012



STT Ten đơn vị Tổng số

Chi giáo 
dục - đào 

tạo và 
dạy nghề

Chi 
khoa 

học và 
công 
nghệ

Chi quốc 
phòng

Chi an 
ninh và 
trậ t tự 
an toàn 
xã hội

Chi y tế, 
dân số 
và gia 
đình

Chi
văn
hóa

thông
tin

Chi phát 
thanh, 
truyền 
hình, 
thông 

tấn

Chi thể 
dục thể 

thao

Chi bảo 
vệ môi 
trường

Chi các 
hoạt 
động 

kinh tế

Trong đó Chi hoạt 
động của 
cơ quan 
quản lý 

nhà nước, 
đảng, 

đoàn thể

Chi bảo
đâm xã 

hội

Chi
thường
xuyên
khác

Chi giao 
thông

Chi nông 
nghiệp, 

lâm 
nghiệp, 
thủy lọi, 
thủy săn

13 Thanh fra huyện 722 722
14 Phòng Văn hóa 461 461

15 Trung tâm bồi dưỡng 
chính tri 1.494 1.494

16 ủy ban mặt trận tổ 
quốc huyện 1.264 1.264

17 Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh 648 648

18 Hội Liên hiệp phụ 885 885
19 Hội Nông dân 677 677
20 Hôi cưu chiến binh 546 546
21 Hội cựu TNXP 182 182
22 Hội người cao tuôi 182 182

23 Hội người tàn tật và 
trẻ mồ côi 69 69

24 Hội Khuyến học 152 152

25 Hội chữ thập đỏ 122 122

26 Công an huyện 700 700

27 Ban chì huy quân sự 
huyện 4.500 4.500

28
Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện

2.215
2.215

29 Ngân hàng chính 
sách xã hội huyện 500

500

30 Liên đoàn lao động 
huyện 20 ẤỀ .=3 6 . .

20



Biểu mẫu số 89/C K -N SN N

D ự  TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỎ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN 
SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định so 2374/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện Mường La)
Đ ơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị
Tổng thu 

NSNN trên địa 
bàn

Thu NSĐP 
được hưởng 
theo phân 

cấp

Chia ra SỐ bổ sung 
cân đối từ 
ngân sách 
cấp trên

Số bổ sung 
thực hiện 
cải cách 

tiền lương

Thu chuyên 
nguồn từ 

năm trước 
chuyển 

sang

Tổng chi cân 
đối NSĐP

Thu NSĐP 
hưởng 
100%

Thu phân chia

Tổng số
Trong đó: 

Phần NSĐP 
được hưỏTig

A B 1 2=3+5 3 4 5 6 7 8 9=2+6+7+8

II Tổng số 5.921 5.162 4.796 366 366 98.161 - - 104.483

1 Chiềng San 39 39 39 - 5.025 5.064
2 Thị trấn ít Ong 4.098 3.969 3.873 96 96 2.989 6.958
3 Nặm Păm 1 - - 5.173 5.173
4 Pi Toong 43 43 43 - 6.574 6.617
5 Mường Trai 31 31 31 - 5.127 5.158
6 Ta Bú 113 113 113 - 5.746 5.859
7 Mường Bú 1.236 606 336 270 270 7.913 8.519
8 Mường Chùm 71 71 71 - 7.595 7.666
9 Chiềng Hoa 33 33 33 - 7.023 7.056
10 Hua Trai 28 28 28 - - 7.212 - - 8.400
11 Ngọc Chiến 42 42 42 - - 8.358 8.400
12 Chiềng Công - - 6.285 6.285
13 Chiềng Ân - - 4.762 4.762
14 Chiềng Muôn - - 4.531 4.531
15 Nậm Giôn 32 32 32 - 6.278 6.310
16 Chiềng Lao 155 155 155 - 7.571 7.726

................................._ < £ / ?



DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ự  ÁN s ử  DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND hityện Mường La)

_______ Đơn vị: Triệu đồng

Biền m in số 92/CK-NSNN

T T D anh  m ục d ự  án
Địa điểm  

xây 
dựng

N ăng lực 
th iế í kế

Thời 
gian 
khỏi 

còng - 
hoàn 

thàn h

Q uyết đ ính  đ ầu  tir G iá tr ị khối luọng  thự c hiện tù’ khỏi công đến 
31/12/2018

L ũy  kể vốn đ a  bố t r í  đến  31/12/2018 K ế hoạch  vốn năm  2019

Số Q uyết 
đ ịnh , ngày 

tháng , 
năm  ban  

hành

T ổng m úc đầu  tư  được duyệt

T ổng sổ ( tấ t 
cả các nguồn 

vốn)

C hia theo nguồn vốn

T ổng  số

C hia theo nguồn vốn

T ổng  số

C h ia  theo nguồn vốn

Tổng số

C hia theo nguồn vổn

NSTW NSĐP
N guồn vốn 

khác
NSTW NSĐP

Nguồn 
vốn khác

N STW NSDP
N guồn 

vốn khác
N STW NSĐP

Nguồn vốn 
khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TỔNGSÓ 190.770 95.923 46.553 - 31.905 - 31.905 - 47.164 29.904 17.260 - 113.556 98.589 14.967 -

A
Nguồn Xây dụng CO’ bàn tập 
trung

46.553 - 46.553 - 31.905 - 31.905 • | - 17.260 - 17.260 - 14.967 - 14.967 -

I

Nguồn vốn bổ sung trong cân 
đối được phần cẩp hỗ trọ- thực 
hiện CTM TQG xây dụng 
NTM

6.380 - 6.380 - 5.545 - 5.545 - 2.043 - 2.043 - 1.000 - 1.000 -

Dự án chuyển tiếp 6.380 - 6.380 - 5.545 - 5.545 - 2.043 - 2.043 - 1.000 - 1.000 -

1 Cấp nước sinh hoạt bản Nà Phia . ' ' 1Ị 1077-
14/6/2018

1.496 1.496 1.312 1.312 468 468 -

2 Nhà vàn hóa bản Hát Hay
1019-

7/6/18 998 998 719 719 315 315 -

3 Nâng cấp thùy lợi phai Tạ Dung
1078-

14/6/18
1.490 1.490 1.385 1.385 473 473 150 150

4
Sửa chữa thủy lợi bản Kham - 
Phai Co Hón

1079-
14/6/18 999 999 931 931 315 315 610 610

5 Thủy lợi bản Nà Bướm
1080-

14/6/18 1.397 1.397 1.198 1.198 473 473 240 240

II
Nguồo vốn XDCB tập trung 
còn lại

40.173 - 40.173 - 26.360 - 26.360 - 15.217 - 15.217 - 13.967 - 13.967 -

* D ự án chuyền tiếp 4.618 - 4.618 - 2.500 - 2.500 - 1.900 - 1.900 - 1.000 - 1.000

1
Điện trung thế, hạ thế bản Pá Chè 
xã Chiêng Công

Chiềng
Công

515/30/3/20
18

4.618 4.618 2.500 2.500 1.900 1.900 1.000 1.000

*
Dụ- án hoàn thành bàn giao đira 
vào sừdụng

20.088 - 20.088 - 19.550 - 19.550 - 13.317 - 13317 - 5.956 - 5.956 -

1
Hội trường và tường rào bao 
quanh trụ sở Đảng uỷ, HĐND- 
ƯBND xã Mường Bú

TT ít Ong
3418-

10/11/16
2.480 2.480 2.213 2.213 1.400 1.400 800 800

2
Sân vận động và san nền khu đò 
thị mới, TT ít Ong

TT ít Ong 1449/9/8/18 4.658 4.658 4.658 4.658 3.696 3.696 940 940

3 Hệ thống điện khu đô thị mới TT ít Ong
469-

31/3/17
1.694 1.694 1.694 1.694 850 850 820 820

4 Đường Bản Phây + Bản Mường 
Chiến xã Ngọc Chiến

Ngọc
Chiến

1836-
8/9/17

2.978 2.978 2.814 2.814

U á

f  1.400 1.400 1.100 1.100



T T D anh m ục d ự  án
Địa điểm  

xây 
dụ n g

N ăng lực 
th iế t kế

Thời 
gian 
khỏi 

công - 
hoàn 
thành

Q uyết đ in h  đ ầu  tư G iá tr ị  khối Iưọmg th ự c  hiện tù’ khởi công đến 
31/12/2018

L ũy kế vốn đ ã  bố tr í  đến  31/12/2018 K ế hoạch vốn năm  2019

Số Q uyết 
đ ịnh , ngày 

tháng , 
năm  ban 

hành

Tổng m ức đầu  tir được duyệt

T ổng số ( tấ t  
cả các nguồn 

vốn)

C hia theo nguồn vôn

Tổng số

C hia theo nguồn vốn

Tổng số

C h ia  theo nguồn vốn Chin theo nguồn vốn

N STW NSĐP
Nguồn vốn 

khác
N ST W NSĐP

Nguồn 
vốn khác

N ST W N SĐP
Nguồn 

vổn khác
T ổng  sổ

NSTVV NSĐP
Nguồn vốn 

khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5
Đường và sân vân động xã Ngọc 
Chiến

Ngọc
Chiến

839-17/5/17 4.851 4.851 4.851 4.851 4.321 4.321 530 530

6
Chợ trung tám xã Mường Bú, 
Huyện Mường La

Mường
Bú

1998/26/10/
18

2.404 2.404 2.297 2.297 1.650 1.650 754 754

7 Nhà mảy bơm thoát lù tiểu khu 5 TT ít Ong
2084/7/11/1 

8
23 23 23 23 - 23 23

8
Lắp đặt đèn tin hiệu giao thông 
nút giao thông ngã tư chợ thị trấn 
ít Ong, huyện Mường La

TT ít Ong
3001-

20/9/16
1.000 1.000 1.000 1.000 - 990 990

* Dự án khôi công mói 15.468 - 15.468 - 4.311 - 4.311 - - - - - 7.011 - 7.011 -

1
Tường rào + Nhà vệ sinh Trung 
tâm chinh trị huyện Mường La

TT ít Ong 332-5/3/18 399 399 - - 200 200

2 Vưòn hoa Bưu điện TT ít Ong
2696/14/12/

17 132 132 132 132 - 132 132

3 Sira chừa hàng rào Nhà khách vả 
sân Quảng trường

TT ít Ong 1600-7/9/18 99 99 99 99 - 77 77

4
Ốp chừ đồng cổng trụ sờ Huyện 
ủy, HĐND-ƯBND huyện

TT ít Ong
2695/14/12/

17
52 52 52 52 - 52 52

5 Sửa chữa trụ sờ xẵ Tạ Bú Tạ Bú
2015-

29/10/18 879 879 879 879 - 500 500

6 Nâng cấp trạm phát thanh - truyên 
hinh xằ Ngọc Chiến

Ngọc
Chiến

808-
10/5/2018 2.199 2.199 2.199 2.199 - 1.600 1.600

7 Trạm truyền thanh xã Nặm Păm Nặm Păm 606-13/4/18 800 800 800 800 - 600 600

8
Lợp mái tôn Trụ sờ Huyện uỷ, 
HĐND-UBND huyện

TT ít Ong
2100-

13/11/2018
550 550 - - 250 250

9
Làm biển, sửa chữa biển quảng 
cáo tuyên truyền bầu cừ 2016

TT ít Ong
2083/7/11/1 

8
150 150 150 150 - 150 150

10
Đường từ đâu bản Nà Lo đi ngã 
ba ihuý điện Sơn La

TT ít Ong
2101 - 

13/11/2018
3.998 3.998 - - 1.200 1.200

11
Nâng cấp trạm phát thanh - truyền 
hình xã Mường Trai

Mường
Trai

1195-
26/10/18

900 900 - - 360 360

12
Nâng cấp trạm phát thanh FM xã 
Mường Chùm

Mường
Chùm

1196-
26/10/18

700 700 - - 280 280

13
Công trinh điện sinh hoạt bản 
Lọng Cang

Ngọc
Chiến

2104-
13/11/2018

3.200 3.200 - - 1.115 1.115

14 Công trinh điện sinh hoạt bản Pá 
Te

Ngọc
Chiến

2016-29-10-
18

1.410 1.410 - - 495 495

B
Nguồn vốn Chuông trình 
M TQG xây dụng Nông thôn 
mỏi

48.293 - - - - - - - - 33.980 33.980 - -



TT D anh m ục d ự  án
Địa điểm  

xây 
dụ n g

N ăng  lực 
th iế t kế

Thời 
g ian 
khởi 

công - 
hoàn 
thàn h

Q uyết đ inh  đ ầu  tư G iá tr ị khối lư ợ ng  thực hiện tù' khỏi công đến 
31/12/2018

L ũy  kế vốn đ ã  bố (rí đến 31/12/2018 Ke hoạch vốn năm  2019

Sổ Q uyết 
đ ịnh , ngày 

tháng, 
năm  ban 

hành

Tổng m ức đ ầu  tư  đ u ọ c  duyệt

Tổng số (tấ t 
cả các nguồn 

vốn)

C h ia  theo  nguồn vốn

Tổng số

C hia theo nguồn vốn

T ổng sổ

C hia theo nguồn vốn

T ổng  sổ

Chia theo nguồn vốn

N ST W N SĐ P
Nguồn vốn 

khác
N ST W NSĐP

N guồn 
vốn khác

N STW NSĐP
N guồn 

vốn khác
NSTW NSĐP

Nguồn vốn 
khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I Công trình chuyển tiếp 1.397 - - - - - - - - - - - 480 480 - -

1 Thủy lợi bản Nả Bướm 1080-
14/6/18 1.397 480 480

II
Công trình đau tư  mỏi năm 
2019

46.896 - - - - - - - ■ - - - 33.500 33.500 - -

1 Nhà văn hóa bản Lè 1962-
25/10/18

1.500 840 840

2
Công trình nhà văn hóa bản Nà 
Trà

1963-
25/10/18 1.295 720 720

3 Công trình thủy lợi bản Chỉển
1964-

25/10/18
1.498 1.040 1.040

4 Công trinh thủy lợi bản Hua Đán 1965-
25/10/18 4.275 3.000 3.000

5 Công trình thủy lợi bản Chông
1966- 

25/10/18
2.700 2.000 2.000

6 Công trình thủy lợi bản Tôc Tát 
Dưới

1967-
25/10/18 2.000 1.520 1.520

7
Công trinh thúy lợi bản Pá Xá 
Hồng

1968-
25/10/18 3.036 2.250 2.250

8 Công trinh thùy lợi bản Xạ Súng 1969-
25/10/18

3.600 2.400 2.400

9 Công trình thủy lợi bản Nà Tâu
1970-

25/10/18 2.652 2.000 2.000

10 Công trình nước sinh hoạt bản Pú 
Pẩu

1971-
25/10/18

913 650 650

11
Công trình nước sinh hoạt bản 
Tảo ván

1972-
25/10/18 3.285 2.500 2.500

12
Công trình nước sinh hoạt bản Pá 
Mồng

1973-
25/10/18 2.470 1.700 1.700

13
Công trình nước sinh hoạt bàn Tả 
Pù Chừ

1974-
25/10/18 2.708 2.100 2.100

14 Nước sinh hoạt bản Bắc 1975-
25/10/18

3.200 2.200 2.200



T T D anh m ục d ự  án
Địa điểm  

xây 
dụ n g

N ăng  lực 
th iể t kế

Thời 
gian 
khỏi 

công - 
hoàn 
thành

Q uyết đ in h  đầu  tư G iá tr ị  khối lượng thục hiện từ  khỏi công đến  
31/12/2018 L ũy  kế vốn đ ã  bố t r í  đến  31/12/2018 K ế hoạch vốn năm  2019

Số Q uyết 
đ ịnh , ngày 

tháng, 
năm  ban 

hành

T ổng  m ú c  đ ầu  tu- được duyệt

Tổng số (tấ t 
cả các nguồn 

vốn)

C hia theo nguồn vốn

T ổng  số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

C hia theo nguồn vốn

Tổng số

C hia theo nguồn vén

N ST W NSĐP
N guồn vốn 

khác
NSTW NSĐP

N guồn 
vốn khác

NSTVV NSĐP
N guồn 

vốn khác
NSTYV NSĐP

Nguồn vốn 
khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15
Công trình nước sinh hoạt bản 
Nặm Hồng

1976-
25/10/18 1.930 1.380 1.380

16 Công trình nước sinh hoạt bản Nà 
Trò - Nà Núa

1977-
25/10/18

3.400 2.440 2.440

17 Thủy lợi bản Pậu xã Chiềng Lao 1978-
25/10/18 1.382 1.050 1.050

18 Thủy lợi Huổi Có bản Nong Quài 1979-
25/10/18

2.250 1.700 1.700

19 Sửa chữa NSH bản Co Tòng
1980-

25/10/18 811 580 580

20 Nước sinh hoạt bản Nà Tâu 1981-
25/10/18 1.989 1.430 1.430


